
TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1811215024 01BS/D20 Nguyễn Thanh Khánh 20/03/1994 D20KDN 1.65 2.65 2.15  TB Quảng Bình

2 171326039 02BS/D20 Dương Thị Thanh Nhàn 18/09/1993 D20KDN 2.33 2.33 2.33  TB TT Huế

3 171326099 03BS/D20 Tạ Thị Hồng Thắm 24/08/1993 D20KDN 2.65 2.33 2.49  TB Đà Nẵng

4 171326100 04BS/D20 Trần Minh Thắng 28/04/1991 D20KDN 2.65 2.00 2.33  TB Quảng Trị

5 171325969 05BS/D20 Nguyễn Thanh Lâm 24/12/1993 D20KKT 1.65 3.00 2.33  TB Gia Lai

6 2021128388 06BS/D20 Võ Nhựt 05/10/1992 D20TPM 2.65 2.33 2.49  TB Quảng Nam
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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